
Lớp Môn học Bộ môn Tên giảng viên

Đơn vị (bệnh viện/ 

TTYT/ Công ty)

Khoa/ phòng/ 

trạm YT Nhóm số

Số lượng 

sinh viên Thời gian từ Thời gian đến

Thời 

gian 

(tuần)

Liên thông Đ D 

12A1
Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Đặng Hương Giang Bệnh viện Thanh Nhàn Nhi 1-2 26 13/12/2021 24/12/2021 2

Liên thông Đ D 

12A2
Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Quản Bích Diệp, Nguyễn Thị Hà Bệnh viện Xanh pôn Nhi 4-5 24 13/12/2021 24/12/2021 2

Liên thông Đ D 

13A1
Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Quản Bích Diệp, Nguyễn Thị Hà Bệnh viện Xanh pôn Nhi 1 2 13/12/2021 24/12/2021 2

Liên thông Đ D 

12A2
Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Quản Thị Ngát Bệnh viện Đức Giang Nhi 6 13 13/12/2021 24/12/2021 2

Liên thông Đ D 

12A1
Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Nguyễn Lê Thủy Bệnh viện Đống Đa Nhi 3 13 13/12/2021 24/12/2021 2

Điều dưỡng 14A12 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Đặng Hương Giang Bệnh viện Thanh Nhàn Nhi 23-24 24 27/12/2021 21/01/2022 4

Điều dưỡng 14A11 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Quản Thị Ngát Bệnh viện Đức Giang Nhi 21-22 25 27/12/2021 21/01/2022 4

Điều dưỡng 14A10 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi
Đặng Hương Giang, Huỳnh Nam 

Trung
Bệnh viện Nhi trung ương Tim mạch 19-20 23 27/12/2021 21/01/2022 4

Điều dưỡng 14A9 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Quản Bích Diệp, Nguyễn Thị Hà Bệnh viện Xanh pôn Nhi 17-18 22 27/12/2021 21/01/2022 4

Điều dưỡng 14A13 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Quản Thị Ngát Bệnh viện Đức Giang Nhi 25-26 25 27/12/2021 21/01/2022 4

Điều dưỡng 14A14 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi
Đặng Hương Giang, Huỳnh Nam 

Trung
Bệnh viện Nhi trung ương Tim mạch 27-28 25 27/12/2021 21/01/2022 4

Điều dưỡng 14A15 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Quản Bích Diệp, Nguyễn Thị Hà Bệnh viện Xanh pôn Nhi 29 11 27/12/2021 21/01/2022 4

Điều dưỡng 14A15 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Nguyễn Lê Thủy Bệnh viện Đống Đa Nhi 30 12 27/12/2021 21/01/2022 4

Điều dưỡng 14A16 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Nguyễn Lê Thủy Bệnh viện Đống Đa Nhi 31 13 07/2/2022 04/3/2022 4

Điều dưỡng 14A16 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Đặng Hương Giang Bệnh viện Thanh Nhàn Nhi 32 13 07/2/2022 04/3/2022 4
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Điều dưỡng 14A17 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Quản Bích Diệp, Nguyễn Thị Hà Bệnh viện Xanh pôn Nhi 33-34 23 07/2/2022 04/3/2022 4

Điều dưỡng 14A18 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Quản Thị Ngát Bệnh viện Đức Giang Nhi 35-36 23 07/2/2022 04/3/2022 4

Điều dưỡng 14A19 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi
Đặng Hương Giang, Huỳnh Nam 

Trung
Bệnh viện Nhi trung ương Tim mạch 37-38 21 07/2/2022 04/3/2022 4

Điều dưỡng 15A29 

(VB2) THLS CSSK trẻ em Nhi
Đặng Hương Giang Bệnh viện Thanh Nhàn Nhi 1 13

21/02/2022 11/03/2022 3

Điều dưỡng 14A20 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Nguyễn Lê Thủy Bệnh viện Đống Đa Nhi 39-40 22 07/03/2022 01/04/2022 4

Điều dưỡng 14A21 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Quản Bích Diệp, Nguyễn Thị Hà Bệnh viện Xanh pôn Nhi 41-42 25 07/03/2022 01/04/2022 4

Điều dưỡng 14A22 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi
Đặng Hương Giang, Huỳnh Nam 

Trung
Bệnh viện Nhi trung ương Tim mạch 43-44 22 07/03/2022 01/04/2022 4

Điều dưỡng 14A23 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Quản Thị Ngát Bệnh viện Đức Giang Nhi 45-46 23 07/03/2022 01/04/2022 4

Điều dưỡng 14A16
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình
Sản

Phạm Kim Hoàn BV Đông Anh Sản 31 13 15/11/2021 03/12/2021 3

Điều dưỡng 14A16
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình
Sản

Mã Thị Hồng Liên BV Đức Giang Sản 32 13 15/11/2021 03/12/2021 3

Điều dưỡng 14A9, 10
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình
Sản

Phạm Thúy Quỳnh, Lê Tùng 

Lâm
BV Phụ sản Hà Nội Các khoa LS 17-19

33 15/11/2021 03/12/2021 3

Điều dưỡng 14A17, 10
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình
Sản

Nguyễn Thanh Phong BV Phụ sản Trung ương
Các khoa LS

33-34, 20 35 15/11/2021 03/12/2021 3

Điều dưỡng 14A19
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình
Sản

Trần Mai Huyên Bv Thanh Nhàn Sản 37-38 21 15/11/2021 03/12/2021 3

Điều dưỡng 14A18
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình
Sản

Mã Thị Hồng Liên BV Đức Giang Sản 35-36 23 15/11/2021 03/12/2021 3

Điều dưỡng 14A1
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình
Sản

Phạm Thúy Quỳnh, Lê Tùng 

Lâm
BV Phụ sản Hà Nội Các khoa LS 1-2 24 13/12/2021 31/12/2021 3

Điều dưỡng 14A2
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình
Sản

Phạm Kim Hoàn BV Đông Anh Sản
3-4

29
13/12/2021 31/12/2021 3

Điều dưỡng 14A20
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình
Sản

Mã Thị Hồng Liên BV Đức Giang Sản
39-40 22

13/12/2021 31/12/2021
3

Điều dưỡng 14A21
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình
Sản

Phạm Thúy Quỳnh, Lê Tùng 

Lâm
BV Phụ sản Hà Nội Các khoa LS 41-42 25

13/12/2021 31/12/2021
3

Điều dưỡng 14A22
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình
Sản Nguyễn Thanh Phong BV Phụ sản Trung ương Các khoa LS 43-44 22 13/12/2021 31/12/2021 3



Điều dưỡng 14A23
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình
Sản Trần Mai Huyên Bv Thanh Nhàn Sản 45-46 23 13/12/2021 31/12/2021 3

Liên thông Đ D 

11A3-5
Thực tế nghề nghiệp Ngoại

Nguyễn Minh An, Nguyễn Như 

Ước
Bv Xanh Pôn Ngoại 4 14 04/10/2021 12/11/2021 6

Liên thông Đ D 

11A3-5
Thực tế nghề nghiệp Ngoại

Lê Phương Thảo, Đoàn Thị 

Vân
BV Việt Đức Các khoa LS 5 14 04/10/2021 12/11/2021 6

Liên thông Đ D 

11A3-5
Thực tế nghề nghiệp Ngoại

Trần Hoài Thu, Tạ Thị Kim 

Tiến
BV Thanh Nhàn Ngoại 6 14 04/10/2021 12/11/2021 6

Điều dưỡng 15A29 

(VB2)

Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3 Ngoại

Trần Hoài Thu, Tạ Thị Kim 

Tiến
BV Thanh Nhàn Ngoại 1 13

08/11/2021 10/12/2021 5

Điều dưỡng 14A20
Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Ngô văn Khánh, Phạm Thu Hà BV Đức Giang Ngoại 39-40 22 08/11/2021 10/12/2021 5

Điều dưỡng 14A21
Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Lê Phương Thảo, Đoàn Thị Vân BV Việt Đức Các khoa LS 41-42 25 08/11/2021 10/12/2021 5

Điều dưỡng 14A22
Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Nguyễn Minh An, Nguyễn Như 

Ước
Bv Xanh Pôn Ngoại 43-44 22 08/11/2021 10/12/2021 5

Điều dưỡng 14A23
Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Ngô Đăng Ngự BV Đông Anh Ngoại 45 12 08/11/2021 10/12/2021 5

Điều dưỡng 14A23
Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Nguyễn Thu Trà Bv K TƯ Ngoại 46 11 08/11/2021 10/12/2021 5

Điều dưỡng 14A15
Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Lê Phương Thảo, Đoàn Thị Vân BV Việt Đức Các khoa LS 29-30 23 08/11/2021 10/12/2021 5

Điều dưỡng 14A16
Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Ngô Đăng Ngự BV Đông Anh Ngoại 31-32 26 20/12/2021 21/01/2022 5

Điều dưỡng 14A17
Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Nguyễn Minh An, Nguyễn Như 

Ước
Bv Xanh Pôn Ngoại 33-34 23 20/12/2021 21/01/2022 5

Điều dưỡng 14A18
Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Ngô văn Khánh, Phạm Thu Hà BV Đức Giang Ngoại 35-36 23 20/12/2021 21/01/2022 5

Điều dưỡng 14A19
Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Trần Hoài Thu, Tạ Thị Kim 

Tiến
BV Thanh Nhàn Ngoại

37-38
21 20/12/2021 21/01/2022 5

Điều dưỡng 14A24
Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Lê Phương Thảo, Đoàn Thị Vân BV Việt Đức Các khoa LS 47-48 30 29/11/2021 31/12/2021 5

Điều dưỡng 14A25
Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Nguyễn Thu Trà Bv K TƯ Ngoại 49 12 29/11/2021 31/12/2021 5

Điều dưỡng 14A25
Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Ngô Đăng Ngự BV Đông Anh Ngoại 50 12 29/11/2021 31/12/2021 5



Liên thông Đ D 

11A3-5
Thực tế nghề nghiệp Nội

Trần Thanh Tâm, Trần Thị 

Hương, Khúc Thị Hồng Anh
Bv Đống Đa Các khoa LS nội 1 14 04/10/2021 12/11/2021 6

Liên thông Đ D 

11A3-5
Thực tế nghề nghiệp Nội Nguyễn Thị Hoàng Thu Bv Xanh Pôn Các khoa LS nội 2 15 04/10/2021 12/11/2021 6

Liên thông Đ D 

11A3-5
Thực tế nghề nghiệp Nội Nguyễn Thị Mai Bv Thanh Nhàn Các khoa LS Nội 3 14 04/10/2021 12/11/2021 6

Điều dưỡng 14A26
Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội Nguyễn Thị Hoàng Thu Bv Xanh Pôn Các khoa LS nội 51 14 01/11/2021 10/12/2021 6

Điều dưỡng 14A26
Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội Hoàng Minh Phương Bv Hữu Nghị Các khoa LS nội 52 14 01/11/2021 10/12/2021 6

Điều dưỡng 14A27
Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội

Trần Thanh Tâm, Trần Thị 

Hương, Khúc Thị Hồng Anh
Bv Đống Đa Các khoa LS nội 53 14 01/11/2021 10/12/2021 6

Liên thông Đ D 

12A1

Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội Nguyễn Thị Hoàng Thu Bv Xanh Pôn Các khoa LS nội

1 13
01/11/2021 12/11/2021 2

Liên thông Đ D 

12A1

Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội

Trần Thanh Tâm, Trần Thị 

Hương, Khúc Thị Hồng Anh
Bv Đống Đa Các khoa LS nội

2-3 26

01/11/2021 12/11/2021 2

Liên thông Đ D 

12A2

Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội Hoàng Minh Phương Bv Hữu Nghị Các khoa LS nội

3 19
01/11/2021 12/11/2021 2

Liên thông Đ D 

12A2

Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội

Nguyễn Văn Độ, Đinh Thị 

Nhâm
BV Đức Giang Các khoa LS nội

4 18
01/11/2021 12/11/2021 2

Điều dưỡng 15A29 

(VB2)

Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2

Nội

Trần Thanh Tâm, Trần Thị 

Hương, Khúc Thị Hồng Anh
Bv Đống Đa Các khoa LS nội 1 13 01/11/2021 12/11/2021

5

Liên thông Đ D 

12A1

Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Ngô văn Khánh, Phạm Thu Hà BV Đức Giang Ngoại 1 13 10/01/2022 21/01/2022 2

Liên thông Đ D 

12A1

Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Ngô Đăng Ngự BV Đông Anh Ngoại 2 13 10/01/2022 21/01/2022 2

Liên thông Đ D 

12A1

Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Nguyễn Minh An, Nguyễn Như 

Ước
Bv Xanh Pôn Ngoại 3 13 10/01/2022 21/01/2022 2

Liên thông Đ D 

12A2

Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Lê Phương Thảo BV Việt Đức Các khoa LS 4 12 10/01/2022 21/01/2022 2

Liên thông Đ D 

12A2

Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Trần Hoài Thu, Tạ Thị Kim 

Tiến
Bv Thanh Nhàn Ngoại 5 12 10/01/2022 21/01/2022 2

Liên thông Đ D 

12A2

Thực hành Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Nguyễn Thu Trà Bv K TƯ Ngoại 6 13 10/01/2022 21/01/2022 2

Điều dưỡng 14A1 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Đoàn Công 

Khanh
TTYT quận Cầu Giấy trạm y tế 1-2 24 03/01/2022 21/01/2022 3

Điều dưỡng 14A3 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC
Hà Diệu Linh, Nguyễn Khánh 

Chi
TTYT quận Thanh Xuân trạm y tế 5-6 26 03/01/2022 21/01/2022 3



Điều dưỡng 14A4 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC Nguyễn Hải Yến TTYT quận Long Biên trạm y tế 7-8 24 03/01/2022 21/01/2022 3

Điều dưỡng 14A2 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC Nguyễn Thị Hiếu TTYT quận Tây Hồ trạm y tế 3-4 29 03/01/2022 21/01/2022 3

Điều dưỡng 14A5 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Đoàn Công 

Khanh
TTYT quận Cầu Giấy trạm y tế 9-10 26 04/04/2022 22/04/2022 3

Điều dưỡng 14A6 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC
Hà Diệu Linh, Nguyễn Khánh 

Chi
TTYT quận Thanh Xuân trạm y tế 11-12 24 04/04/2022 22/04/2022 3

Điều dưỡng 14A7 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC Nguyễn Hải Yến TTYT quận Long Biên trạm y tế 13-14 23 04/04/2022 22/04/2022 3

Điều dưỡng 14A8 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC Nguyễn Thị Hiếu TTYT quận Tây Hồ trạm y tế 15-16 24 04/04/2022 22/04/2022 3

Điều dưỡng 14A9 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Đoàn Công 

Khanh
TTYT quận Cầu Giấy trạm y tế 17-18 22 28/02/2022 18/03/2022 3

Điều dưỡng 14A10 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC
Hà Diệu Linh, Nguyễn Khánh 

Chi
TTYT quận Thanh Xuân trạm y tế 19-20 23 28/02/2022 18/03/2022 3

Điều dưỡng 14A11 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC Nguyễn Hải Yến TTYT quận Long Biên trạm y tế 21-22 25 28/02/2022 18/03/2022 3

Điều dưỡng 14A12 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC Nguyễn Thị Hiếu TTYT quận Tây Hồ trạm y tế 23-24 24 28/02/2022 18/03/2022 3

Điều dưỡng 14A13 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Đoàn Công 

Khanh
TTYT quận Cầu Giấy trạm y tế 25-26 25 21/03/2022 08/04/2022 3

Điều dưỡng 14A14 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC
Hà Diệu Linh, Nguyễn Khánh 

Chi
TTYT quận Thanh Xuân trạm y tế 27-28 25 21/03/2022 08/04/2022 3

Điều dưỡng 14A15 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC Nguyễn Hải Yến TTYT quận Long Biên trạm y tế 29 12 21/03/2022 08/04/2022 3

Điều dưỡng 14A15 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC Nguyễn Thị Hiếu TTYT quận Tây Hồ trạm y tế 30 11 21/03/2022 08/04/2022 3

Điều dưỡng 14A16 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Đoàn Công 

Khanh
TTYT quận Cầu Giấy trạm y tế 31-32 26 13/12/2021 31/12/2021 3



Điều dưỡng 14A17 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC
Hà Diệu Linh, Nguyễn Khánh 

Chi
TTYT quận Thanh Xuân trạm y tế 33-34 23 13/12/2021 31/12/2021 3

Điều dưỡng 14A18 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC Nguyễn Hải Yến TTYT quận Long Biên trạm y tế 35-36 23 13/12/2021 31/12/2021 3

Điều dưỡng 14A19 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC Nguyễn Thị Hiếu TTYT quận Tây Hồ trạm y tế 37-38 21 13/12/2021 31/12/2021 3

Điều dưỡng 14A20 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Đoàn Công 

Khanh
TTYT quận Cầu Giấy trạm y tế 39-40 22 02/05/2022 20/05/2022 3

Điều dưỡng 14A21 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC
Hà Diệu Linh, Nguyễn Khánh 

Chi
TTYT quận Thanh Xuân trạm y tế 41-42 25 02/05/2022 20/05/2022 3

Điều dưỡng 14A22 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC Nguyễn Hải Yến TTYT quận Long Biên trạm y tế 43-44 22 02/05/2022 20/05/2022 3

Điều dưỡng 14A23 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC Nguyễn Thị Hiếu TTYT quận Tây Hồ trạm y tế 45-46 23 02/05/2022 20/05/2022 3

Điều dưỡng 14A24 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC
Phạm Thị Mỹ Dung, Đoàn Công 

Khanh
TTYT quận Cầu Giấy trạm y tế 47-48 30 07/02/2022 25/02/2022 3

Điều dưỡng 14A25 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC
Hà Diệu Linh, Nguyễn Khánh 

Chi
TTYT quận Thanh Xuân trạm y tế 49-50 24 07/02/2022 25/02/2022 3

Điều dưỡng 14A26 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC Nguyễn Hải Yến TTYT quận Long Biên trạm y tế 51-52 28 07/02/2022 25/02/2022 3

Điều dưỡng 14A27 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng YTCC Nguyễn Thị Hiếu TTYT quận Tây Hồ trạm y tế 53 14 07/02/2022 25/02/2022 3

Điều dưỡng 14A1-3 Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm
Truyền 

nhiễm
Nguyễn Thị Việt Hà BV Nhiệt đới trung ương các khoa LS 1-6 79 04/04/2022 15/04/2022 2

Điều dưỡng 14A4 Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm
Truyền 

nhiễm

Vũ Hồng Vinh, Đinh Quốc 

Khánh
BV Đống Đa Truyền nhiễm 7-8 24 04/04/2022 15/04/2022 2

Điều dưỡng 14A5-7 Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm
Truyền 

nhiễm
Nguyễn Thị Việt Hà BV Nhiệt đới trung ương các khoa LS 9-14 73 21/03/2022 01/04/2022 2

Điều dưỡng 14A8 Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm
Truyền 

nhiễm

Vũ Hồng Vinh, Đinh Quốc 

Khánh
BV Đống Đa Truyền nhiễm 15-16 24 21/03/2022 01/04/2022 2

Điều dưỡng 14A9-11 Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm
Truyền 

nhiễm
Nguyễn Thị Việt Hà BV Nhiệt đới trung ương các khoa LS 17-22 70 18/04/2022 29/04/2022 2

Điều dưỡng 14A12 Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm
Truyền 

nhiễm

Vũ Hồng Vinh, Đinh Quốc 

Khánh
BV Đống Đa Truyền nhiễm 23-24 24 18/04/2022 29/04/2022 2

Điều dưỡng 14A13-14 Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm
Truyền 

nhiễm
Nguyễn Thị Việt Hà BV Nhiệt đới trung ương các khoa LS 25-28 50 07/02/2022 18/02/2022 2



Điều dưỡng 14A15 Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm
Truyền 

nhiễm

Vũ Hồng Vinh, Đinh Quốc 

Khánh
BV Đống Đa Truyền nhiễm 29-30 23 07/02/2022 18/02/2022 2

Điều dưỡng 14A16-18 Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm
Truyền 

nhiễm
Nguyễn Thị Việt Hà BV Nhiệt đới trung ương các khoa LS 31-36 72 07/03/2022 18/03/2022 2

Điều dưỡng 14A19 Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm
Truyền 

nhiễm

Vũ Hồng Vinh, Đinh Quốc 

Khánh
BV Đống Đa Truyền nhiễm 37-38 21 07/03/2022 18/03/2022 2

Điều dưỡng 14A20-22 Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm
Truyền 

nhiễm
Nguyễn Thị Việt Hà BV Nhiệt đới trung ương các khoa LS 39-44 69 21/02/2022 04/03/2022 2

Điều dưỡng 14A23 Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm
Truyền 

nhiễm

Vũ Hồng Vinh, Đinh Quốc 

Khánh
BV Đống Đa Truyền nhiễm 45-46 23 21/02/2022 04/03/2022 2

Điều dưỡng 14A24-

25,27
Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm

Truyền 

nhiễm
Nguyễn Thị Việt Hà BV Nhiệt đới trung ương các khoa LS 47-50, 53 68 02/05/2022 13/05/2022 2

Điều dưỡng 14A26 Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm
Truyền 

nhiễm

Vũ Hồng Vinh, Đinh Quốc 

Khánh
BV Đống Đa Truyền nhiễm 51-52 28 02/05/2022 13/05/2022 2

Điều dưỡng 14A27
Thực hành lâm sàng Chăm sóc 

sức khỏe trẻ em
Nhi

Đặng Hương Giang, Huỳnh Nam 

Trung
Bệnh viện Nhi trung ương Nhi 53 14 07/03/2022 01/04/2022 4

Điều dưỡng 14A25 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Quản Thị Ngát Bệnh viện Đức Giang Nhi 50 12 07/03/2022 01/04/2022 4

Điều dưỡng 14A26 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi
Đặng Hương Giang, Huỳnh Nam 

Trung
Bệnh viện Nhi trung ương Tim mạch 51-52 28 07/03/2022 01/04/2022 4

Điều dưỡng 14A24 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Quản Bích Diệp, Nguyễn Thị Hà Bệnh viện Xanh pôn Nhi 47-48 30 07/03/2022 01/04/2022 4

Điều dưỡng 14A25 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhi Đặng Hương Giang Bệnh viện Thanh Nhàn Nhi 49 12 07/03/2022 01/04/2022 4

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Nội
Dương Thị Thu Trang BV Đông Anh

Các khoa LS nội 1 13 25/4/2022 27/5/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Sản
Phạm Thúy Quỳnh, Lê Tùng 

Lâm
BV Phụ sản Hà Nội Các khoa LS 11-14 52 25/4/2022 27/5/2022 5

Liên thông Đ D 

12A1-2 Thực tế nghề nghiệp Nhi
Đặng Hương Giang Bệnh viện Thanh Nhàn Nhi 3 13

16/5/2022 01/7/2022 7

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp
Truyền 

nhiễm
Nguyễn Thị Việt Hà BV Nhiệt đới trung ương các khoa LS 15 13 25/4/2022 27/5/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp
Truyền 

nhiễm

Vũ Hồng Vinh, Đinh Quốc 

Khánh
BV Đống Đa Truyền nhiễm 16 13 25/4/2022 27/5/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Nội
Nguyễn Văn Độ, Đinh Thị 

Nhâm
BV Đức Giang Các khoa LS nội 17-18 26 30/5/2022 01/7/2022 5



Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Nội
Trần Thanh Tâm, Trần Thị 

Hương, Khúc Thị Hồng Anh
Bv Đống Đa Các khoa LS nội 19-20 26 30/5/2022 01/7/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Nội Nguyễn Thị Mai Bv Thanh Nhàn Các khoa LS nội 2 13 25/4/2022 27/5/2022 5

Điều dưỡng 14A24
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình
Sản

Phạm Thúy Quỳnh, Lê Tùng 

Lâm
BV Phụ sản Hà Nội Các khoa LS

47-48
30

03/01/2022 21/01/2022 3

Điều dưỡng 14A25
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình
Sản

Nguyễn Thanh Phong BV Phụ sản Trung ương
Các khoa LS

49-50
24

03/01/2022 21/01/2022 3

Điều dưỡng 14A26
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình
Sản

Mã Thị Hồng Liên BV Đức Giang Sản 51-52
28

03/01/2022 21/01/2022 3

Điều dưỡng 14A27
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình
Sản

Trần Mai Huyên Bv Thanh Nhàn Sản
53 14

03/01/2022 21/01/2022 3

Điều dưỡng 15A29 

(VB2)

TH CSSK phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình Sản Trần Mai Huyên Bv Thanh Nhàn Sản
1 13

21/03/2022 08/04/2022 3

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Nội
Dương Thị Thu Trang BV Đông Anh

Các khoa LS nội 21-22 26 30/5/2022 01/7/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Nội Nguyễn Thị Mai Bv Thanh Nhàn Các khoa LS nội 23-24 26 30/5/2022 01/7/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Ngoại
Nguyễn Minh An, Nguyễn Như 

Ước
Bv Xanh Pôn Ngoại 25-26 26 30/5/2022 01/7/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Ngoại
Trần Hoài Thu, Tạ Thị Kim 

Tiến
BV Thanh Nhàn Ngoại 27-28 26 30/5/2022 01/7/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Ngoại Ngô văn Khánh, Phạm Thu Hà BV Đức Giang Ngoại 29-30 26 30/5/2022 01/7/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Nội
Nguyễn Văn Độ, Đinh Thị 

Nhâm
BV Đức Giang Các khoa LS nội 3 13 25/4/2022 27/5/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Ngoại
Lê Phương Thảo, Đoàn Thị 

Vân
BV Việt Đức Các khoa LS 31 13 30/5/2022 01/7/2022 5

Điều dưỡng 15A1
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Nguyễn Minh An, Nguyễn Như 

Ước
Bv Xanh Pôn Ngoại 1-2 34 07/02/2022 11/03/2022 5

Điều dưỡng 15A2
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Lê Phương Thảo, Đoàn Thị 

Vân
BV Việt Đức Các khoa LS 3-4 27 07/02/2022 11/03/2022 5

Điều dưỡng 15A3
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Ngô văn Khánh, Phạm Thu Hà BV Đức Giang Ngoại 5-6 29 07/02/2022 11/03/2022 5

Điều dưỡng 15A4
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Ngô Đăng Ngự BV Đông Anh Ngoại 7-8 27 07/02/2022 11/03/2022 5

Điều dưỡng 15A5
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Trần Hoài Thu, Tạ Thị Kim 

Tiến
BV Thanh Nhàn Ngoại 9-10 28 07/02/2022 11/03/2022 5

Điều dưỡng 15A6
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Nguyễn Thu Trà Bv K TƯ Ngoại 11-12 31 07/02/2022 11/03/2022 5

Điều dưỡng 15A7
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Lê Phương Thảo, Đoàn Thị 

Vân
BV Việt Đức Các khoa LS 13-14 27 07/02/2022 11/03/2022 5

Điều dưỡng 15A8
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Ngô văn Khánh, Phạm Thu Hà BV Đức Giang Ngoại 15 14 07/02/2022 11/03/2022 5



Điều dưỡng 15A8
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Nguyễn Minh An, Nguyễn Như 

Ước
Bv Xanh Pôn Ngoại 16 14 07/02/2022 11/03/2022 5

Điều dưỡng 15A9
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội

Trần Thanh Tâm, Trần Thị 

Hương, Khúc Thị Hồng Anh
Bv Đống Đa Các khoa LS nội

17-18 30

07/02/2022 11/03/2022 5

Điều dưỡng 15A10
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội

Nguyễn Văn Độ, Đinh Thị 

Nhâm
BV Đức Giang Các khoa LS nội

19-20 28

07/02/2022 11/03/2022 5

Điều dưỡng 15A11
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội

Hoàng Minh Phương Bv Hữu Nghị Các khoa LS nội

21-22 29

07/02/2022 11/03/2022 5

Điều dưỡng 15A12
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội

Nguyễn Thị Hoàng Thu Bv Xanh Pôn Các khoa LS nội

23-24 31

07/02/2022 11/03/2022 5

Điều dưỡng 15A13
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội
Nguyễn Thị Mai Bv Thanh Nhàn Các khoa LS nội

25-26 29
07/02/2022 11/03/2022 5

Điều dưỡng 15A14
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội

Trần Thanh Tâm, Trần Thị 

Hương, Khúc Thị Hồng Anh
Bv Đống Đa Các khoa LS nội

27 14
07/02/2022 11/03/2022 5

Điều dưỡng 15A14
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội
Nguyễn Thị Hoàng Thu Bv Xanh Pôn Các khoa LS nội

28 14
07/02/2022 11/03/2022 5

Điều dưỡng 15A15
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội

Nguyễn Văn Độ, Đinh Thị 

Nhâm
BV Đức Giang Các khoa LS nội

29-30 30

07/02/2022 11/03/2022 5

Điều dưỡng 15A16
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội Dương Thị Thu Trang BV Đông Anh

Các khoa LS nội

31-32 27

07/02/2022 11/03/2022 5

Điều dưỡng 15A1
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội

Trần Thanh Tâm, Trần Thị 

Hương, Khúc Thị Hồng Anh
Bv Đống Đa Các khoa LS nội 1-2 34 14/03/2022 15/4/2022 5

Điều dưỡng 15A2
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội

Nguyễn Văn Độ, Đinh Thị 

Nhâm
BV Đức Giang Các khoa LS nội 3-4 27 14/03/2022 15/4/2022 5

Điều dưỡng 15A3
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội

Hoàng Minh Phương Bv Hữu Nghị Các khoa LS nội 5-6 29 14/03/2022 15/4/2022 5

Điều dưỡng 15A4
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội

Nguyễn Thị Hoàng Thu Bv Xanh Pôn Các khoa LS nội 7-8 27 14/03/2022 15/4/2022 5

Điều dưỡng 15A5
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội

Nguyễn Thị Mai Bv Thanh Nhàn Các khoa LS nội 9-10 28 14/03/2022 15/4/2022 5

Điều dưỡng 15A6
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội

Nguyễn Văn Độ, Đinh Thị 

Nhâm
BV Đức Giang Các khoa LS nội 11 15 14/03/2022 15/4/2022 5

Điều dưỡng 15A6
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội

Trần Thanh Tâm, Trần Thị 

Hương, Khúc Thị Hồng Anh
Bv Đống Đa Các khoa LS nội 12 16 14/03/2022 15/4/2022 5



Điều dưỡng 15A7
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội

Nguyễn Thị Hoàng Thu Bv Xanh Pôn Các khoa LS nội 13-14 27 14/03/2022 15/4/2022 5

Điều dưỡng 15A8
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội Dương Thị Thu Trang BV Đông Anh

Các khoa LS nội 15-16 28 14/03/2022 15/4/2022 5

Điều dưỡng 15A9
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Nguyễn Minh An, Nguyễn Như 

Ước
Bv Xanh Pôn Ngoại 17-18 30 14/03/2022 15/4/2022 5

Điều dưỡng 15A10
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Lê Phương Thảo, Đoàn Thị 

Vân
BV Việt Đức Các khoa LS 19-20 28 14/03/2022 15/4/2022 5

Điều dưỡng 15A11
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Ngô văn Khánh, Phạm Thu Hà BV Đức Giang Ngoại 21-22 29 14/03/2022 15/4/2022 5

Điều dưỡng 15A12
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Ngô Đăng Ngự BV Đông Anh Ngoại 23-24 31 14/03/2022 15/4/2022 5

Điều dưỡng 15A13
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Trần Hoài Thu, Tạ Thị Kim 

Tiến
BV Thanh Nhàn Ngoại 25-26 29 14/03/2022 15/4/2022 5

Điều dưỡng 15A14
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Nguyễn Thu Trà Bv K TƯ Ngoại 27-28 28 14/03/2022 15/4/2022 5

Điều dưỡng 15A15
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Lê Phương Thảo, Đoàn Thị 

Vân
BV Việt Đức Các khoa LS 29-30 30 14/03/2022 15/4/2022 5

Điều dưỡng 15A16
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Trần Hoài Thu, Tạ Thị Kim 

Tiến
BV Thanh Nhàn Ngoại 31 13 14/03/2022 15/4/2022 5

Điều dưỡng 15A16
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Nguyễn Minh An, Nguyễn Như 

Ước
Bv Xanh Pôn Ngoại 32 14 14/03/2022 15/4/2022 5

Điều dưỡng 15A17
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội Dương Thị Thu Trang BV Đông Anh
Các khoa LS nội 33-34 32

18/4/2022 20/5/2022 5

Điều dưỡng 15A18
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội
Nguyễn Thị Hoàng Thu Bv Xanh Pôn Các khoa LS nội 35-36 25

18/4/2022 20/5/2022 5

Điều dưỡng 15A19
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội

Trần Thanh Tâm, Trần Thị 

Hương, Khúc Thị Hồng Anh
Bv Đống Đa Các khoa LS nội 37-38 29

18/4/2022 20/5/2022 5

Điều dưỡng 15A20
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội

Nguyễn Văn Độ, Đinh Thị 

Nhâm
BV Đức Giang Các khoa LS nội 39-40 29

18/4/2022 20/5/2022 5

Điều dưỡng 15A21
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội
Nguyễn Thị Mai Bv Thanh Nhàn Các khoa LS nội 41-42 31

18/4/2022 20/5/2022 5

Điều dưỡng 15A22
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội
Hoàng Minh Phương Bv Hữu Nghị Các khoa LS nội 43-44 30

18/4/2022 20/5/2022 5

Điều dưỡng 15A23
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Nguyễn Minh An, Nguyễn Như 

Ước
Bv Xanh Pôn Ngoại 45-46 29

18/4/2022 20/5/2022 5

Điều dưỡng 15A24
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Lê Phương Thảo, Đoàn Thị 

Vân
BV Việt Đức Các khoa LS 47-48 29

18/4/2022 20/5/2022 5



Điều dưỡng 15A25
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Ngô văn Khánh, Phạm Thu Hà BV Đức Giang Ngoại 49-50 33

18/4/2022 20/5/2022 5

Điều dưỡng 15A26
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Ngô Đăng Ngự BV Đông Anh Ngoại 51-52 28

18/4/2022 20/5/2022 5

Điều dưỡng 15A27
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Trần Hoài Thu, Tạ Thị Kim 

Tiến
BV Thanh Nhàn Ngoại 53-54 29

18/4/2022 20/5/2022 5

Điều dưỡng 15A28
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Nguyễn Thu Trà Bv K TƯ Ngoại 55-56 35

18/4/2022 20/5/2022 5

Điều dưỡng 15A30
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Lê Phương Thảo, Đoàn Thị 

Vân
BV Việt Đức Các khoa LS 59-60 25

18/4/2022 20/5/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Ngoại Ngô Đăng Ngự BV Đông Anh Ngoại 32 13 30/5/2022 01/7/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Nhi
Đặng Hương Giang, Huỳnh Nam 

Trung
Bệnh viện Nhi trung ương Tim mạch 9 13 25/4/2022 27/5/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Nhi Quản Bích Diệp, Nguyễn Thị Hà Bệnh viện Xanh pôn Nhi 10 13 25/4/2022 27/5/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Nhi Nguyễn Lê Thủy Bệnh viện Đống Đa Nhi 33 13 30/5/2022 01/7/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Nhi Đặng Hương Giang Bệnh viện Thanh Nhàn Nhi 34 13 30/5/2022 01/7/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Nhi Quản Bích Diệp, Nguyễn Thị Hà Bệnh viện Xanh pôn Nhi 35-36 26 30/5/2022 01/7/2022 5

Điều dưỡng 15A17
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Nguyễn Thu Trà Bv K TƯ Ngoại
33-34 32

23/5/2022 24/6/2022 5

Điều dưỡng 15A18
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Nguyễn Minh An, Nguyễn Như 

Ước
Bv Xanh Pôn Ngoại 35-36 25

23/5/2022 24/6/2022 5

Điều dưỡng 15A19
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Trần Hoài Thu, Tạ Thị Kim 

Tiến
BV Thanh Nhàn Ngoại 37-38 29

23/5/2022 24/6/2022 5

Điều dưỡng 15A20
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Ngô văn Khánh, Phạm Thu Hà BV Đức Giang Ngoại 39-40 29

23/5/2022 24/6/2022 5

Điều dưỡng 15A21
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại

Lê Phương Thảo, Đoàn Thị 

Vân
BV Việt Đức Các khoa LS 41-42 31

23/5/2022 24/6/2022 5

Điều dưỡng 15A22
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Ngô Đăng Ngự BV Đông Anh Ngoại 43-44 30

23/5/2022 24/6/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Nhi
Đặng Hương Giang, Huỳnh Nam 

Trung
Bệnh viện Nhi trung ương Tim mạch 37-38 26 30/5/2022 01/7/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Nhi Quản Thị Ngát Bệnh viện Đức Giang Nhi 39-40 26 30/5/2022 01/7/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Nội Nguyễn Thị Hoàng Thu Bv Xanh Pôn Các khoa LS nội 4 13 25/4/2022 27/5/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Sản
Nguyễn Thanh Phong BV Phụ sản Trung ương

Các khoa LS 41-42 26 30/5/2022 01/7/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Sản
Mã Thị Hồng Liên BV Đức Giang Sản

43-44 26 30/5/2022 01/7/2022 5



Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Sản
Phạm Kim Hoàn BV Đông Anh Sản

45-46 26 30/5/2022 01/7/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Sản
Trần Mai Huyên Bv Thanh Nhàn Sản

47 13 30/5/2022 01/7/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp
Truyền 

nhiễm

Vũ Hồng Vinh, Đinh Quốc 

Khánh
BV Đống Đa Truyền nhiễm 48 13 30/5/2022 01/7/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp
Truyền 

nhiễm
Nguyễn Thị Việt Hà BV Nhiệt đới trung ương các khoa LS 49-50 26 30/5/2022 01/7/2022 5

Liên thông Đ D 

12A1-2 Thực tế nghề nghiệp Nội
Hoàng Minh Phương Bv Hữu Nghị Các khoa LS nội 1-2 27

16/5/2022 01/7/2022 7

Liên thông Đ D 

12A1-2 Thực tế nghề nghiệp Nội
Nguyễn Thị Hoàng Thu Bv Xanh Pôn Các khoa LS nội 3 13

16/5/2022 01/7/2022 7

Điều dưỡng 15A23
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội
Nguyễn Thị Hoàng Thu Bv Xanh Pôn Các khoa LS nội 45-46 29

23/5/2022 24/6/2022 5

Điều dưỡng 15A24
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội

Nguyễn Văn Độ, Đinh Thị 

Nhâm
BV Đức Giang Các khoa LS nội 47-48 29

23/5/2022 24/6/2022 5

Điều dưỡng 15A25
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội
Nguyễn Thị Mai Bv Thanh Nhàn Các khoa LS nội 49-50 33

23/5/2022 24/6/2022 5

Điều dưỡng 15A26
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội Dương Thị Thu Trang BV Đông Anh
Các khoa LS nội 51-52 28

23/5/2022 24/6/2022 5

Điều dưỡng 15A27
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội
Hoàng Minh Phương Bv Hữu Nghị Các khoa LS nội 53-54 29

23/5/2022 24/6/2022 5

Điều dưỡng 15A28
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội

Trần Thanh Tâm, Trần Thị 

Hương, Khúc Thị Hồng Anh
Bv Đống Đa Các khoa LS nội 55-56 35

23/5/2022 24/6/2022 5

Điều dưỡng 15A30
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội

Trần Thanh Tâm, Trần Thị 

Hương, Khúc Thị Hồng Anh
Bv Đống Đa Các khoa LS nội 59 12

23/5/2022 24/6/2022 5

Điều dưỡng 15A30
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội

Nguyễn Văn Độ, Đinh Thị 

Nhâm
BV Đức Giang Các khoa LS nội 60 13

23/5/2022 24/6/2022 5

Điều dưỡng 15A29 

(VB2)

Điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm

Truyền 

nhiễm
1 13

09/5/2022 20/5/2022 2

Liên thông Đ D 

12A1 Phục hồi chức năng

YHCT-

PHCN

Phạm Thị Ngọc Bích, Nguyễn 

Thị Hương Lan BV PHCN HN các khoa LS
1-2 26

04/4/2022 29/4/2022 4

Liên thông Đ D 

12A1 Phục hồi chức năng

YHCT-

PHCN Vũ Thị Minh Hiền BV YHCT Hà Nội PHCN
3 13

04/4/2022 29/4/2022 4

Liên thông Đ D 

12A2 Phục hồi chức năng

YHCT-

PHCN Vũ Thị Minh Hiền BV YHCT Hà Nội PHCN
4 12

07/3/2022 01/4/2022 4

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Ngoại
Nguyễn Minh An, Nguyễn Như 

Ước
Bv Xanh Pôn Ngoại 5 13 25/4/2022 27/5/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Ngoại
Trần Hoài Thu, Tạ Thị Kim 

Tiến
BV Thanh Nhàn Ngoại 6 13 25/4/2022 27/5/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Ngoại Ngô văn Khánh, Phạm Thu Hà BV Đức Giang Ngoại 7 13 25/4/2022 27/5/2022 5

Điều dưỡng 14 Thực tế nghề nghiệp Ngoại
Lê Phương Thảo, Đoàn Thị 

Vân
BV Việt Đức Các khoa LS 8 13 25/4/2022 27/5/2022 5



Liên thông Đ D 

12A1-2 Thực tế nghề nghiệp Ngoại

Nguyễn Minh An, Nguyễn 

Như Ước
Bv Xanh Pôn Các khoa LS ngoại 4 12

16/5/2022 01/7/2022 7

Liên thông Đ D 

12A1-2 Thực tế nghề nghiệp Ngoại

Trần Hoài Thu, Tạ Thị Kim 

Tiến
Bv Thanh Nhàn Các khoa LS ngoại 5 12

16/5/2022 01/7/2022 7

Dược 9A1 Dược lâm sàng Khoa Dược Nghiêm Thị Minh BV Đức Giang Dược 1-2 29 20/12/2021 21/01/2022 5

Dược 9A2 Dược lâm sàng Khoa Dược Ninh Bảo Yến BV Đống Đa Dược 3-4 21 20/12/2021 21/01/2022 5

Dược 9A3 Dược lâm sàng Khoa Dược Nguyễn Thị Kim Chi BV Đông Anh Dược 5-6 24 20/12/2021 21/01/2022 5

Dược 9A4 Dược lâm sàng Khoa Dược Vũ Phương Thảo Bv Xanh Pôn Dược 7-8 23 20/12/2021 21/01/2022 5

Dược 9A5 Dược lâm sàng Khoa Dược Phạm Thị Hương Lý Bv K TƯ Dược 9-10 24 20/12/2021 21/01/2022 5

Dược 9A6 Dược lâm sàng Khoa Dược Ninh Bảo Yến BV Thanh Nhàn Dược 11-12 25 20/12/2021 21/01/2022 5

Dược 9A7 Dược lâm sàng Khoa Dược Nguyễn Thị Kim Chi BV Ung bướu HN Dược 13-14 27 20/12/2021 21/01/2022 5

Dược 9A8 Dược lâm sàng Khoa Dược Ninh Bảo Yến BV Đống Đa Dược 15-16 26 20/12/2021 21/01/2022 5

Dược 9A9-10 Dược lâm sàng Khoa Dược Nghiêm Thị Minh BV Đức Giang Dược 17-20 49 07/02/2022 11/03/2022 5

Dược 9A11-12 Dược lâm sàng Khoa Dược Ninh Bảo Yến BV Đống Đa Dược 21-24 48 07/02/2022 11/03/2022 5

Dược 9A13-14 Dược lâm sàng Khoa Dược Vũ Phương Thảo Bv Xanh Pôn Dược 25-28 53 07/02/2022 11/03/2022 5

Dược 9A15 Dược lâm sàng Khoa Dược Nguyễn Thị Kim Chi BV Đông Anh Dược 29-30 24 07/02/2022 11/03/2022 5


